
BẢN ĐỒ  KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020
HUYỆN LONG THÀNH -TỈNH ĐỒNG NAI

TỶ LỆ 1 : 25000
ĐƠN VỊ XÂY DỰNG

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
Bản đồ được th ành  lập bằng công ng h ệ bản đồ  số, h ệ VN-2000, kinh  tu yến
trục 107  45', m úi ch iếu  3
NGUỒN TÀI LIỆU:
- Bản đồ Hiện trạng  sử d ụng đất h u yện Long  Th ành  tỷ lệ 1:25.000 được th ành  lập năm  2015;
- Bản đồ Điều  ch ỉnh  qu y h oạch  sử d ụng đất đến năm  2020 h u yện Long Th ành  th ành  lập năm  2017;
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH ĐỒ NG NAI

CHỦ  TỊCH

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜ NG
TỈNH ĐỒ NG NAI

Biên Hòa, ngày..........tháng...........năm 201...
GIÁM ĐỐC

ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN LONG THÀNH

Long Thành, ngày..........tháng...........năm 201...
CHỦ  TỊCH

xã Bình  An

xã Lộ c An

xã Long An

xã Ta m  An

xã Bình  Sơn

xã Cẩm Đường

xã Bàu  Cạn

xã P h ước Th ái

xã Tân Hiệp

xã Long P h ước

TT. Long Th ành

xã Long Đức

xã P h ước Bình

xã An P h ước

CTy 
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Trọng 
Lễ

U BND 
xã

Miếu
bàChùa 
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Đư
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xã
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Nhà m áy chế 
biến m ủ  cao su
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Khu công  nghiệp Long  Đức

Hồ Lộc An
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Từ Phong

Giáo xứ 
Thiên Long

Giáo xứ
Truyền Tin

Trường tiểu học 
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Phao Lô

Tr. tiểu học 
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xã Giáo xứ 

Thiên Ân
Sân bóng

Sân bóng
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Miếu

Trạm  
y tế

Niệm  
Phật 
ĐườngTrạm  

xăng

U BND 
xã

Thiền thất 
Viên Hạnh

Thiền viện 
Viên Chiếu

Chùa 
Dưỡ ng
 Chân 
Tuệ U yển

Tr. m ẫu g iáo
Phước Bình

Trung tâm  
g iáo dục 
lao động
 xã hội
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Tịnh xá 
Ng ọc Thái

Tr. m ầm  
non

Nhà VH 
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Đình 
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Long Thành
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xã

Chùa 
Thiên An

Miếu

Miếu

Miếu

Cty 
AJINOMOTO

VN
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JU MU TEXTTINE

Cty TNHH GLOBALDYEI
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dae m yung
che m ical

Cụm  công nghiệp 
Tam  An

Đình Long  Điền

U BND 
xã

Chùa 
Long 
Tuyền

Trường  Trung cấp 
An ninh nhân dân II

Trạm  xăng

Trạm
xăng

Sân bay quân sự

Khu công  nghiệp An Phước

Lò g ạch

Trường  hạ sỹ 
quan xe  tăng  1

Chợ An 
Bình

Thiền viện Trúc 
Lâm  Trí Đức

KDC Cty CP 
Long Thuận Lộc

Trường  Trung cấp 
Cảnh sát Nhân dân VI

Trường Đại học 
phòng  cháy chữa cháy

Doanh trại 
Quân đội
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Miếu 
Bà Ký
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Vân
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Miếu 
Thổ Thần

Miếu Bà Ký

Khu di 
tích lịch 
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địa

Nhà thờ

Tr. trung cấp
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Tự

Chùa Long 
Phước 
Thọ

Thiền thất 
Tuyền Lâm

Đình 
Bưng 
Môn

Giáo xứ
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Chùa
 Quang 
Minh
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địa

Đư
ờng
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sa

Tr. tiểu 
học

Nhà 
tưởng  
niệm  
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Khu căn 
cứ tỉnh ủ y

Tr. m ẫu 
g iáo

U BND 
xã

Giáo xứ 
Bình Sơn
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Nhà VH dân 
tộc Chă m
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Bửu An
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Mỹ
 - S
ôn
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Công  ty CPHH
Ve Dan Việt Nam

Công  ty TNHH nhựa 
và hóa chất TPC ViNa

Cảng  Gò 
Dầu B
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Ng ũ
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Dưỡ ng  
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Tuệ U yển
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Sân 
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Trạm  y tế

U BND 
xã

Nghĩa 
trang 
liệt sỹ

Trường  
tiểu học

Công  ty CP 
Ng ô Han

Thiền 
viện 
Linh 
Chiếu

Tr. ng hề 
Lilam a

Chùa Pháp 
Hưng

Nhà thờ 
Tin Lành

Tr. tiểu học

Tịnh thất 
Thanh Lạc

Tr. MN
Thành
Nghĩa

Đình
Phúc
Ng uyên

Chùa 
Pháp Hoa

Chùa 
Thập 
Phương

Trạm  
y tế

Miếu 
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rạch Ngã Bắc

suối

suối Đ
á

suối
 Le

suối Trầu

suối Trầu

ÔngTrữ
suối

suối

Sô ng Nhạn

suối Sấu

suối

suối

suối

Nhạn

Sông

suối Đ ục

Quýt

suối 

suố
i Câ
y K
hế

suối B
ưng M

ô n

S. Đ
ông
 Hữ
u

suố
i C
ả

rạch Cầu Mít

SÔNG THỊ VẢI

rạc
h

suối Long Phú

suối

suối
VạcCầu

SÔN
G

ĐỒN
G

NA
I

rạch Nước Tron
g

THÀNH PHỐ  
HỒ CHÍ MINH

HUYỆN TRẢNG BOM

THÀNH PHỐ  BIÊN HÒA
HUYỆN THỐ NG NHẤT

HUYỆN CẨM MỸ

HUYỆN NHƠN TRẠCH

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Chùa 
Cồ Đàm

Tr. m ầm  non
Tân Thành

Nhà VH 
ấp 7

Trụ sở 
nông trường

Nhà VH 
ấp 2

Giáo họ Thánh Linh
Tr. MN

Tr. MN

Tr. tiểu học 
Thái Hiệp Thành

Nhà VH 
ấp Suối Cả

Tr. MN

U BND 
xã

Chợ

TT văn 
hóa xã

Sân 
bóng

Tịnh thất 
Ng ọc Như

Trạm  
xăng

Miếu bà 
Phước 
Thạnh

Đồng Nai, ngày..........tháng...........năm 201...

Trụ sở ấp
Tr. m ẫu g iáo

Đình 
thần

Chùa 
An Lâm

Nhà VH 
ấp Xóm  
Trầu

Trạm  
xăng

Chùa 
Long 
Quang

Trạm  
xăng

Đình 
thần

Tr. THCS

Trạm  
xăng

Trạm  
y tế

Trạm  
xăng

Ng hĩa 
địa

Thánh đường  
hồi giáo ISLAH

Chùa 
Bát 
Nhã

Trạm  
y tế

Tr. MN Trạm  
xăng

Nhà 
trẻ

Tịnh xá 
Bửu Ng ọc

Ban chỉ huy bộ 
đội biên phòng

Tr. tiểu học
Sân bóng

Nông  trường  cao 
su An Viễng

Trường  
THCS

Trạm  
xăng

Trạm  
y tế

Hội thánh 
Tin Lành

Câu lạc bộ 
ng ười cao tuổi

Công  ty g ăng  tay

Nhà công vụ

Trường  
m ẫu g iáo

Khu xử lý, chôn lấp chất thải

Chùa 
Thanh 
Trì

Nghĩa 
địa

Khai thác sét 
g ạch ng ói

Miếu

Nhà văn 
hóa ấp 1

Giáo xứ 
Liên Kim  Sơn

Đường  ca o tốc Bến Lức - Lon g  Th ành

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ 
MÔI TRƯỜ NG ĐỒ NG NAI

Biên Hòa, ngày..........tháng...........năm 201...
 GIÁM ĐỐC

Đường  L
ò gạch  - 

Cầu  Nướ
c Trong

Khu 
dân cư

Cụm  công nghiệp Long Phước 1

Trung tâm  
hành chính xã

Khu công  nghiệp Phước Bình

Khu dân cư

Chợ 

Vùng phát triển chăn nuôi Bàu Cạn

Khu chăn nuôi tập trung Bàu Cạn

Đá xây dựng  Phước Bình (LT.Đ2-2)

Cảng  hàng k hông  quốc tế Long  Thành

Trận địa 
phòng  k hông

Đất ở 
đấu g iá

Trạm  biến 
áp 220KV

Trạm  
xăng

Trạm  
xăng

Tu xá m ẹ 
Mân Côi

Trường  
m ầm  non Chợ 

Tam  
An

Trạm  
xăng

Nhà m áy bao bì 
(Cty Ng uyên Cường )

Chợ

Hồ Bình SơnKhu tái định cư Bình Sơn

Khu dân cư và tái định cư Lộc An - Bình Sơn

Trường  
tiểu học
Trường  
m ầm  non

Khu k huyến công 
củ a huyện

Cụm  công nghiệp Phước Bình

Chợ

Trạm  
xăng

Ban chỉ huy 
quân sự  huyện 

Đường
 P h ướ

c Bình

đườ
ng  v
ào c
ụm  
CN 
Lon
g  P h
ước
 1

KCN công nghệ cao Long  Thành

Trường 
m ầm  non

Đất ở 
đấu g iá

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

Đất qu ốc ph òng

Đất ở tại đô th ị

Đất xây d ựng cơ sở y tế

NỘI DUNGKẾ HOẠCH HIỆN TRẠNG NỘI DUNG

Địa giới h ành  ch ính  cấp h u yện

Trụ sở UBND cấp h u yện

Bệnh  viện, trạm  y tế

Sông, su ối

Đường  g ia o th ông

Ch ùa , đình , miếu

Đất xây d ựng cơ sở giáo d ục 
và đào tạo

Trường h ọc

Nh à th ờ

Đất a n ninh

Địa giới h ành  ch ính  cấp tỉnh

Bưu  điện

Đường  điện

CÁC KÝ  HIỆU KHÁC

Địa giới h ành  ch ính  cấp xã

Trụ sở UBND cấp xã

Sân bóng
Đất bãi th ải, xử lý ch ất th ải

Đất cơ sở sản xu ất ph i nông ng h iệp

Đất ph át triển h ạ tầng

Đất th ương m ại, d ịch  vụ

Đất xây d ựng cơ sở văn h óa

Đất kh u  công ng h iệp

Đất nông ng h iệp kh ác

Đất ng h ĩa tra ng, ng h ĩa địa, 
nh à ta ng lễ , nh à h ỏa táng

Đường  ống nước

Đất ở tại nông th ôn

Đất xây d ựng cơ sở th ể d ục, th ể th a o

Đất sinh  h oạt cộ ng đồ ng

Sân bay 

Đất cơ sở ng h iên cứu  kh oa h ọc

KẾ HOẠCH

Đường  bình  độ  v à điểm  độ  ca o

NKH

ODT

DRA

SKK

NTD

CAN

CQP

ONT

DGD

DVH

TMD

SKC

DHT

DY T

DTT

DSH

DKH

Bản đồ này kh ông  th ể h iện v ị trí, d iện tích  ch u yển m ục đích  sử d ụng đất
của  h ộ  g ia  đình , cá nh ân trong  năm  kế h oạch ; việc g iải qu yết nh u  cầu  ch u yển 
mục đích  sử d ụng đất của h ộ  gia  đình , cá nh ân sẽ căn cứ vào ch ỉ tiêu  sử d ụng đất 
năm  2020 v à bản đồ điều  ch ỉnh  qu y h oạch  sử d ụng đất đến năm  2020 được ph ê d u yệt.

80.5
50

CHÚ DẪN

Khu đô thị dịch vụ Long Thành
(Công ty Minh Thành)

Đường  319 nối d ài

Khu đất 
đấu g iá

Bãi tạm  g iữ tang vật 
công an huyện

Khu đất 
đấu g iá

Khu đất 
đấu g iá

Khu đất 
đấu g iá

Khu đất 
đấu g iá

Khu đất 
đấu g iá

Khu đất đấu g iá
Trung tâm  
hành chính xã

Trường đại học, công viên phần m ềm
(Công ty cổ phần FPT)

Đườ
ng  B
ưng  
Môn

Khu dân cư

Khu dân cư 
Phước Bình

Khu 
dân cư

Khu dân cư

Khu dân cư

Khu dân cư

Khu đất đấu g iá

Trường  
học

Khu đất 
đấu g iá

Khu đô thị dịch vụ
(Cty Cổ phần Am ata VN)

Khu đô thị dịch vụ
(Cty Cổ phần Am ata VN)

Khu đô thị dịch vụ
(Cty Đại chúng Am ata Thái Lan)

Thiền viện 
Thường Chiếu

Khu dân cư

LÊ VĂN TÂN

Đườ
ng  đ
iện 
500
KV

đườn
g  Bà
u  Cạ

n - S
u ối T

rầu  -
 Cẩm

 Đườ
ngđườ

ng  ấ
p 2 
Su ố
i Trầ
u

Đư
ờn
g 
Câ
y S
un
g

Đường  Cầu Mên

Trường 
THCS

Trường tiểu học
Phước Bình

Tr. m ầm  
non

Trụ sở U BND 
xã An Phước

Nhà 
văn hóa

Khu dân cư

Khu dân cư 
Long Thành Phát

Khu dân cư

Khu dân cư

Hươ
ng  
lộ  1
2

Điểm  du lịch
 sinh thái

Khu đất đấu g iá

ĐƯ
Ờ N
G 2
5C

Khu dân cư 
Phước Bình

Khu dân cư

Bến xe 
Long Thành

Khu dân cư
Thành Công

Khu 
dân cư 

Khu dân cư
The  Que e n

Khu dân cư 
Phước Lộc Phát

Khu 
dân cư

Thiên Trường

Tu
yế
n t
ho
át 
nư
ớc

Khu dân cư 
CICONE - Long Đức

Công  trình 
quốc phòng

Khu 
dân cư

Nghĩa trang huyện

Khu nhà ở 
công nhân

Khu đất 
đấu g iá

Trạm  xăng

Trang trại 
rau sạch

Chùa 
Thiền Quang 1

Kho bãi

Đư
ờn
g v
ào
 k h
u 
xử
 lý
 rá
c t
hả
i

Chùa 
Bửu Minh

NKH

NKH

SKK

SKN

SKX

DCH

DHT

SKN

CQP

CQP

ONT

ODT

ODT

ODT

SKK

DNL

ODT

ONT

ONT

ONT
ONT

ONT

ONT

ONTONT
ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

SKC

ONT ONT

TMD

SKC

TSC

ONT

CQP

ONT

ONT

DHT

TMD

ONT
DHT

DHT DHT

DHT

DHT

ODT ODT

ODT ODT

TMD

SKC

DTL

ONT

SKC

ONT

ONT

CAN

ONT

ONT

TON

ONT

TMD

TSC

ONT

TMD

TMD

TMD

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

TON

ONT

ONT

ONT

DNL

DGD

TSC

ONT

ONT

ONT

ONT

TMD

ONT

ONT

ONT

DHT

ONT

ODT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

CQP

CQPCQP

CQP

ONT

NTD

ONT

SKC

TMD

DHT

TON

SKC

H. VĨNH CỬU

H. TRẢNG BOM
TX . LONG KHÁNH

H. X UÂN LỘ C

H. LONG THÀNH

H. NHƠN TRẠCH

H. ĐỊNH QUÁN

H. TÂN P HÚ

TP . BIÊN HÒA

H. THỐNG NHẤT

H. CẨM MỸ

Hồ  Trị An

TỈNH BÌNH PHƯỚ C

TỈNH BÌNH DƯƠNG

TỈNH LÂM ĐỒ NG

TỈNH BÌNH THUẬN

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

THÀNH PHỐ HỒ  CHÍ MINH

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ HUYỆN LONG THÀNHB

tr ung
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i


